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    SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO          

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN    

 

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2024 – 2025 

MÔN ĐỊA LÍ KHỐI 10  

1. Giới hạn ôn tập (Sách Chân trời sáng tạo) 

- Chương1. Sử dụng bản đồ 

- Chương 2. Trái Đất 

- Chương 4. Khí quyển 

2. Hình thức kiểm tra 

- Trắc nghiệm: 24 câu (6 điểm) 

- Tự luận: 4 điểm (2 câu) 

3. Ma trận đề kiểm tra 

TT Chủ đề Nội dung 

Mức độ nhận thức 
Tổng 

% 

điểm 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng 
Vận dụng 

cao 

TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL 

1 

Sử 

dụng 

bản đồ 

Một số phương 

pháp biểu hiện các 

đối tượng địa lí 

trên bản đồ 

X  X  X  X  

60% 

Phương pháp sử 

dụng bản đồ trong 

học tập địa lí và 

đời sống 

X  X  X  X  

Một số ứng dụng 

của GPS và bản đồ 

số trong đời sống 

X  X  X  X  

2 
Trái 

đất 

Trái Đất, Thuyết 

kiến tạo mảng 
X  X  X  X  

Hệ quả địa lí các 

chuyển động của 

Trái Đất 

X  X  X  X  

3 
Khí 

quyển 

Khí quyển, sự phân 

bố nhiệt độ không 

khí trên Trái Đất 

 X  X  X  X 20% 

Khí áp và gió  X  X  X  X 20% 

Tổng hợp chung 40% 30% 20% 10%  

Lưu ý: Học sinh được sử dụng Tập bản đồ Địa lí 10 (Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018) 
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    SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO          

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN    

 

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2024 – 2025 

MÔN ĐỊA LÍ KHỐI 11 

1. Giới hạn ôn tập (Sách Cánh diều) 

- Lý thuyết:  

 + Phần 1. Một số vấn đề kinh tế xã hội thế giới 

 + Phần 2. Địa lí khu vực và quốc gia 

      Khu vực Mỹ La - Tinh 

- Kĩ năng:  

 + Xử lí số liệu và vẽ biểu đồ tròn 

 + Nhận xét biểu đồ/ bảng số liệu 

2. Hình thức kiểm tra 

- Trắc nghiệm: 24 câu (6 điểm) 

- Tự luận: 2 câu (4 điểm) 

3. Ma trận đề kiểm tra 

TT Chủ đề Nội dung 

Mức độ nhận thức 
Tổng 

% 

điểm 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng 
Vận dụng 

cao 

TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL 

1 

Một số 

vấn đề 

kinh tế xã 

hội thế 

giới 

 

Sự khác biệt về 

trình độ phát 

triển kinh tế - xã 

hội của các 

nhóm nước 

X  X  X  X  

60% 

Toàn cầu hóa, 

khu vực hóa 

kinh tế 

X  X  X  X  

Một số tổ chức 

khu vực và quốc 

tế 

X  X  X  X  

Một số vấn đề an 

ninh toàn cầu 

X  X  X  X  

2 

Khu vực 

Mỹ La - 

Tinh 

Vị trí địa lí, điều 

kiện tự nhiên, 

dân cư, xã hội và 

kinh tế 

 X  X  X  X 

20% 

3 Kỹ năng Biểu đồ  X  X  X  X 20% 

Tổng hợp chung 40% 30% 20% 10%  

Lưu ý: Học sinh được sử dụng Tập bản đồ Địa lí 11 (Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018) 
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    SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO          

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN    

 

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2024 – 2025 

MÔN ĐỊA LÍ KHỐI 12  

1. Giới hạn ôn tập 

- Lý thuyết: Bài 1, 2, 3, 5, 6 

- Kĩ năng: 

 + Bản đồ: dựa vào Tập bản đồ Địa lí 12 trả lời câu hỏi 

 + Biểu đồ: chọn biểu đồ thích hợp; chọn nội dung biểu đồ thể hiện 

 + Bảng số liệu: Nhận xét bảng số liệu; Nhận xét biểu đồ 

2. Hình thức kiểm tra:  

- Trắc nghiệm: 24 câu (6 điểm) 

- Tự luận: 2 câu (4 điểm) 

3. Ma trận đề kiểm tra 

TT 
Chủ 

đề 
Nội dung 

Mức độ nhận thức 

Tổng Nhận biết Thông hiểu Vận dụng 
Vận dụng 

cao 

TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL 

1 
Lí 

thuyết 

Bài 1. Vị trí địa lí và 

phạm vi lãnh thổ 

X  X  X  X  4 

câu 

Bài 2. Thiên nhiên 

nhiệt đới ẩm gió 

mùa 

X  X  X  X  
5 

câu 

Bài 3. Sự phân hoá 

đa dạng của thiên 

nhiên 

X  X  X  X  
5 

câu 

Bài 5. Vấn đề sử 

dụng hợp lí tài 

nguyên thiên nhiên 

và bảo vệ môi 

trường 

X  X  X  X  

5 

câu 

Bài 6. Dân số Việt 

Nam 

X  X  X  X  5 

câu 

2 Bản đồ 
 X  X  X  X 1 

câu 

3 
Biểu 

đồ 

Biểu đồ: chọn biểu 

đồ thích hợp; chọn 

nội dung biểu đồ thể 

hiện 

Bảng số liệu: Nhận 

xét bảng số liệu; 

Nhận xét biểu đồ 

 

 X  x  x  X 

1 

câu 

Tổng hợp chung 40% 30% 20% 10%  

Lưu ý: Học sinh được sử dụng Tập bản đồ Địa lí 12 (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam) 
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SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO          

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN    

 

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2024 – 2025 

MÔN ĐỊA LÍ KHỐI 12 – KTTT 

1. Giới hạn ôn tập 

- Lý thuyết: Bài 1, 2, 3, 5, 6 

- Kĩ năng: 

 + Bảng số liệu: Nhận xét bảng số liệu; Nhận xét biểu đồ 

 + Tính toán: nội dung địa lí tự nhiên, địa lí dân cư. 

2. Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm 3 dạng thức 

- Dạng thức 1: Trắc nghiệm 4 đáp án 

- Dạng thức 2: Trắc nghiệm Đúng/Sai 

- Dạng thức 3: Trắc nghiệm trả lời ngắn 

3. Ma trận đề kiểm tra 

TT Chủ đề Nội dung 

Mức độ nhận thức Tổng 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng 

D1 D2 D3 D1 D2 D3 D1 D2 D3 

1 
Lí 

thuyết 

Bài 1. Vị trí địa lí và phạm vi 

lãnh thổ 
X   X   X   

 

Bài 2. Thiên nhiên nhiệt đới ẩm 

gió mùa 
X   X   X   

 

Bài 3. Sự phân hoá đa dạng của 

thiên nhiên 
 X   X   X  

 

Bài 5. Vấn đề sử dụng hợp lí tài 

nguyên thiên nhiên và bảo vệ 

môi trường 

X   X   X   

 

Bài 6. Dân số Việt Nam X   X   X   
 

3 Biểu đồ 
Bảng số liệu: Nhận xét bảng số 

liệu; Nhận xét biểu đồ 
X   X   X   

 

3 
Tính 

toán 

Địa lí tự nhiên 

Địa lí dân cư 
  X   X   X 

 

Tổng hợp chung 40% 30% 30% 100% 

 

 

 


